
	UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
Năm học 2025 - 2026
Môn: Toán lớp 4

	Họ và tên: .............................................................

Lớp: 4.......
	Số báo danh

...................
	Giám thị (kí ghi rõ họ và tên)

..........................................................


	Số mã do chủ tịch HĐ chấm ghi
.....................


(................................................................................................................................................................................
	CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO
	Số mã do 
chủ tịch 

HĐ chấm  
ghi

.....................

	1. .................................................................................
	2. .................................................................................................
	

	Bằng số: …………..

Bằng chữ.

..................................


	Nhận xét:

…………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………


	


( Thời gian làm bài: 40 phút, không kể thời gian giao đề )
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (0,5 điểm - M1): 

a) Trong các số 15 565, 23 431, 34 690, 37 899, số nào là số chẵn:
           A. 34 690                B. 15 565                C. 23 431               D. 37 899

b) Giá trị của chữ số 3 trong số 3 705 628 là:

           A. 30                       B. 3 000                   C. 3                        D. 3 000 000

Câu 2: (0,5 điểm - M1): Trong các số 55 784; 85 574; 45 785; 85 547 số lớn nhất là:
	A. 55 784
	B. 85 547
	C. 85 574 
	  D. 45 785


Câu 3: (0,5 điểm - M1) Mẹ của Minh sinh năm 1985. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

       A. XVIII                 B. XIX                    C. XX                      D. XXI     
Câu 4 (1 điểm - M2) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:    
Trong hình chữ nhật ABDC có:

	                AB song song với CD        

                 AB vuông góc với AE    


BD song song với AE

                     

AC vuông góc với CD
	 A                                        B

  C                     E                 D



Câu 5: (0,5 điểm) Số trung bình cộng của các số: 56, 25 và 36 là:
        A. 117

       B. 39

  
C. 38


D. 56

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Câu 6: (2 điểm - M1) Đặt tính rồi tính

	274 629 + 605 946
	
	985 606 – 547 364
	
	    538 x 35
	
	  6355 : 31



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Câu 7: (1 điểm – M3)
a) Tính giá trị của biểu thức a - b : c với a = 36 789, b = 1485, c = 45:         

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………................………………………………………………………………………………................……………………………………………………...…………………………

b) Tính giá trị biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất: 

 43 x  93 + 34 x 43 - 43 x 27

……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………................………………………………………………………………………………................…………………………………………………………………………...........
Câu 8: (1 điểm – M2) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
10 tấn 3 yến = .............. yến                      56 006 kg = ...... tấn ..... kg

2 phút 15 giây  =........... giây                    [image: image2.png]


 thế kỉ = ...........năm


Câu 9: (2 điểm – M2) Để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, học sinh khối 4 và khối 5 tổ chức trồng cây và trồng được 985 cây. Khối 4 trồng được ít hơn khối 5 là 65 cây. Hỏi mỗi khối trồng được bao nhiêu cây?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: (1 điểm – M3)
a) Tìm một số biết số đó chia cho 21 được thương là 36 và số dư là số dư lớn nhất trong phép chia đó.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Hiện tại, trung bình cộng số tuổi của bạn Hà và cô giáo là một số có 2 chữ số, chữ số hàng chục là 2, chia hết cho cả 2 và 5. Hỏi tổng số tuổi của bạn Hà và cô giáo là bao nhiêu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI

 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI NĂM LỚP 4
Năm học 2025-2026
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Câu 1 (0,5 điểm ): mỗi phần đúng được 0,25đ       a. A                 b. D

Câu 2 (0,5 điểm): C

Câu 3 (0,5 điểm): C
Câu 4 (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,25 điểm

Đ   -   S    -    S    -  Đ
Câu 5: (0,5 điểm): B


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Câu 6: (2 điểm) Mỗi phần làm đúng được 0,5 điểm

a. 880 575            b. 438 242         c. 18 830               d. 205

Câu 7: (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,5 điểm

a) Tính giá trị của biểu thức a - b : c với a = 36 789, b = 1485, c = 45            

Với a = 36 789, b = 1485, c = 45 thì a – b : c =   36 789 – 1485 : 45 = 36 789 – 33                                                  
= 36 756                                                          
 b) 43 x  93 + 34 x 43 – 43 x 27

= 43 x ( 93+ 34 - 27)

= 43 x 100

= 4 300

Câu 8: (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,25 điểm

10 tấn 3 yến = 1003 yến                         56 006 kg = 56 tấn 6 kg

2 phút 15 giây  = 135 giây                    [image: image4.png]


 thế kỉ =  20 năm

Câu 9: (2 điểm)

Bài giải

Khối 4 trồng được số cây là: (0,25đ)

(985 - 65) : 2 = 460 (cây) (0,5đ)

Khối 5 trồng được số cây là: (0,25đ)

985 - 460 = 525 (cây) (0,5đ)

                                        Đáp số: Khối 4: 460 cây  (0,25đ) 






                      Khối 5: 525 cây (0,25đ)

Lưu ý: Nếu HS làm theo cách khác mà đúng vẫn tính điểm.
Câu 10: (1 điểm), mỗi phần đúng được 0,5 điểm
a) Số dư của phép chia là 20

Số bị chia là:

36 x 21 + 20 = 776 

 Vậy số cần tìm là: 776
b) Số có 2 chữ số, chữ số hàng chục là 2, chia hết cho cả 2 và 5 là: 20.

Tổng số tuổi của bạn Hà và cô giáo là: 20 x 2 = 40 (tuổi). Đáp số: 40 tuổi.










































                                      


                                        


Không được viết vào khu vực có hai gạch chéo này !
































                                                   


                                                         Không được viết vào khung

















                                      


                                        


Không được viết vào khu vực có hai gạch chéo này !
































                                                   


                                                         Không được viết vào khung








